
STT Tên nghiệp vụ Tên thương mại Mã sản phẩm Trạng thái sản phẩm từ 01/07/2025

1 Bảo hiểm sức khỏe Sản phẩm Bảo hiểm 3 Bệnh nan y phổ biến - Chubb Share M3CI Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

2 Bảo hiểm liên kết đầu tư Kế hoạch Tài chính Chủ động PVUL Ngừng bán mới

3 Bảo hiểm liên kết đầu tư Kế hoạch Tài chính Tương lai PYUL Ngừng bán mới

4 Bảo hiểm liên kết đầu tư Kế hoạch Tài chính Linh hoạt PCUL Ngừng bán mới

5 Bảo hiểm liên kết đầu tư
Kế hoạch Tài chính dành cho Gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y - 

Lựa chọn A/B
CIULF1A/ CIULF1B Ngừng bán mới

6 Bảo hiểm liên kết đầu tư
Kế hoạch Tài chính dành cho Cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y - 

Lựa chọn A/B
CIULI1A/ CIULI1B Ngừng bán mới

7 Bảo hiểm liên kết đầu tư Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao niên Toàn diện SUL1A/ SUL1B Ngừng bán mới

8 Bảo hiểm liên kết đầu tư Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Gia tăng BEUL02 Ngừng bán mới

9 Bảo hiểm liên kết đầu tư Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững BEUL01 Ngừng bán mới

10 Bảo hiểm liên kết đầu tư Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 Năm - Đóng phí 3 Năm LPUL03 Ngừng bán mới

11 Bảo hiểm liên kết đầu tư Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 Năm - Đóng phí 1 Lần SPUL20 Ngừng bán mới

12 Bảo hiểm liên kết đầu tư Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao cấp 2015 - Lựa chọn B EULP2A Ngừng bán mới

13 Bảo hiểm liên kết đầu tư Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao cấp 2015 - Lựa chọn A EULP1A Ngừng bán mới

14 Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm Tích lũy 20 Năm - 2013 ELP001 Ngừng bán mới

15 Bảo Hiểm Hỗn Hợp Chubb Life - Tương Lai Hoàn Hảo CGEC Ngừng bán mới

16 Bảo Hiểm Hỗn Hợp Bảo hiểm Tích lũy đến tuổi 75 ELP75A/ ELP75B Ngừng bán mới

17 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tử kỳ Thời hạn 1 Năm - 2010 YRT01A Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

18 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tử kỳ - Thời hạn 20 Năm - 2010 TL20A Ngừng bán mới

19 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tử kỳ - Thời hạn 15 Năm - 2010 TL15A Ngừng bán mới

20 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tử kỳ - Thời hạn 10 Năm - 2010 TL10A Ngừng bán mới

21 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tai nạn Toàn cầu - Quyền lợi B PA2INT Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

22 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tai nạn Toàn cầu -Quyền lợi A PA1INT Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

23 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tử kỳ 1 Năm SSP001 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

24 Bảo hiểm tử kỳ Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ 1 Năm với Tỷ lệ phí Bảo hiểm đồng nhất MRTA01 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

25 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tử kỳ Thời hạn 1 Năm - 2010 MRTA03 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

26 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tử kỳ Thời hạn 1 Năm - 2010 MRTA02 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

27 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tử kỳ với Số tiền Bảo hiểm giảm SASP01 Ngừng bán mới
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28 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tử kỳ nhóm đến tuổi 65 GTL001 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

29 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm tử kỳ nhóm 2015 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

30 Bảo hiểm tử kỳ Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tử kỳ kỳ hạn 7 năm có hoàn phí Ngừng bán mới

31 Bảo hiểm tử kỳ Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí thời hạn 5,6,7,8,9,10,15,20 năm Ngừng bán mới

32 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm tử kỳ nhóm 2015 Ngừng bán mới

33 Bảo hiểm tử kỳ Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ gia hạn hàng năm DTL Ngừng bán mới và ngừng tái tục hiệu lực

34 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm Tử kỳ Dư nợ Tín dụng Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

35 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn UDRTPD Ngừng bán mới

36 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng UDRADD Ngừng bán mới

37 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y UDRSCI Ngừng bán mới

38 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm theo Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng UDRHCB Ngừng bán mới

39 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm khi Người giám hộ Tử vong UDRWD Ngừng bán mới

40 Bảo hiểm bổ trợ
Bảo hiểm khi Người giám hộ bị Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn hoặc mắc 

Bệnh Nan Y
UDRPOTPD Ngừng bán mới

41 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng HCB01 Ngừng bán mới

42 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Miễn đóng phí do Bệnh nan y PB002 Ngừng bán mới

43 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh nan y SCI003 Ngừng bán mới

44 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng ADD005 Ngừng bán mới

45 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Tử kỳ có Điều chỉnh Lạm phát đến tuổi 65 ITR001 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

46 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Tử kỳ có Điều chỉnh Lạm phát đến tuổi 70 ITR002 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

47 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Nhân thọ dành cho Người hôn phối - Thời hạn 20 Năm STA020 Ngừng bán mới

48 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Nhân thọ dành cho Người hôn phối - Thời hạn 15 Năm STA015 Ngừng bán mới

49 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Nhân thọ dành cho Người hôn phối - Thời hạn 10 Năm STA010 Ngừng bán mới

50 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Tử vong và Bệnh hiểm nghèo CID001 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

51 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Tử kỳ đến tuổi 65 TA065R Ngừng bán mới

52 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Tử kỳ đến tuổi 60 TA060R Ngừng bán mới

53 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Tử kỳ đến Tuổi 55 TA055R Ngừng bán mới

54 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Miễn đóng phí PB001 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

55 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Tử vong và Tàn tật do Tai nạn ADD001 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực

56 Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bổ sung - Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn ADB001 Ngừng bán mới & ngừng tái tục hiệu lực


